
 

                       Kumiyamacho
☎075 (631) 9917 (Trực tiếp)
☎0774 (45) 3907 (Trực tiếp)

Chúng ta hãy cùng nhau làm đẹp phố phường bằng cách phân loại rác đúng và giảm thiểu lượng rác thải.

☆Vui lòng kiểm tra xem ngày thu gom là ngày nào và các loại rác nào đổ được vào ngày đó,

   đổ rác trước 8:30 sáng một chút vào các ngày thu gom quy định. (Thực hiện trên toàn thị trấn)

Hãy sử dụng túi rác trong suốt, không màu,
hoặc màu trắng đục có thể nhìn thấy bên trong.
Hãy vứt rác vào đúng ngày quy định, đúng thời gian quy định, đúng nơi quy định,
đúng cách phân loại. Rất mong nhận được sự hợp tác của mọi người!

Vmi lòng đổ rác trước 8:30 sáng một chút, vào các ngày thu gom quy định.
☆Việc thu gom rác vào cả ngày lễ, ngày nghỉ bù vẫn như bình thường.

【 】

Thứ Khu vực thu gom

Thứ Khu vực thu gom

Sako, Shinkaichi, Sayama, Momiike, Saguri, Ichida, Suzuma,
Tai, Arami, Shimotsuya, Shimotsuya Sun Heights, Shimata,
Higashi-Shimata, Mori, Bonoike, Nomura, Murahigashi.  

Shoyodai, Sun Town Sayama, Sayama Sun Heights, Ohashiberi,
Riva Yodo, Kitakawazura, Fujiwada, Kinkyo Palace, Nakajima,
Nishi-Imoarai, Higashi-Imoarai, Ojima

Sakae 1-chome / 2-chome, Sakae 3-chome / 4-chome,
Kiyomizu, Heights Nishi-Uji, Hayashi, Seibu Nishibayashi,
Misawa Hayashi

Tai, Arami, Shimotsuya, Chung cư Shimotsuya,
Shimotsuya Sun Heights, Shimata, Higashi-Shimata, Mori,
Bonoike, Nomura, Murahigashi.

Sako, Shinkaichi, Sayama, Momiike, Saguri, Ichida, Suzuma

Chung cư Higashi Sayama, chung cư Kumiyama
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Đồ điện gia dụng tái chế Hãy mua phiếu tái
chế ở bưu điện.

◎Về phí tái sử dụng có thể khác nhau tùy vào nhà sản xuất. ※Lệ phí là khoản tiền tính ở thời điểm hiện tại: Tháng 11 năm bình hành 23.

Địa điểm đặt hộp thu gom

【Những loại thu gom】

※Đồ điện gia dụng cỡ nhỏ có thể cho vừa miệng hộp thu gom (rộng 42cm, cao 22cm) nằm trong đối tượng thu gom.
Với máy tính cá nhân không vừa hộp thu gom thì phải đăng ký với nơi tiếp nhận thu gom của hãng sản xuất.

Tái chế xe máy

Dầu thực vật, dầu salad, dầu tempura,
dầu đậu nành, dầu hoa rum,
dầu ô-liu đã sử dụng để chiên rán tempura.

Dầu nhiên liệu, dầu bôi trơn (Dầu máy móc),
dầu diesel, dầu hỏa,
dầu ăn từ mỡ động vật như mỡ lợn, xăng

Cho dầu tempura đã qua sử dụng sau khi đã loại bỏ hết vụn bột chiên
xù vào trong hộp (bình) đựng dầu tempura,
bỏ từng hộp (bình) đó vào trong hộp thu gom chuyên dụng đặt tại điểm thu
gom quy định (Ở tòa thị chính) của từng khu vực.

※Không thu nhận trong trường hợp tên hãng sản xuất, kích cỡ ghi trên phiếu tái chế khác với đồ điện gia dụng cần thu.

・Kiểm tra tên hãng sản xuất, kiểm tra phân loại tivi (Màn hình CRT, màn hình tinh thể lỏng LCD, màn hình Plasma)
・Kiểm tra kích cỡ của tivi, tủ lạnh, tủ đông lạnh

※Kiểm tra lại các mục sau
trước khi gửi đến bưu điện☆Các mục cần chú ý khi mua phiếu tái chế

☆Cần trả phí tái chế và phí vận chuyển (Chưa gồm phí chuyển khoản)
Chi phí tái chế đồ

điện gia dụng
 (Chưa gồm VAT) 

Điều hòa
Tivi Tủ lạnh, tủ đông lạnh Máy giặt

Máy sấy quần áoTừ 15 inch trở xuống Từ 16 inch trở lên Từ 170L trở xuống Từ 171L trở lên

Phí tái chế Yên
Phí vận chuyển 3000 Yên

Yên
3000 Yên

Yên
3000 Yên

Yên
3000 Yên

Yên
3000 Yên

Yên
3000 Yên

Giấy báo Tạp chí Thùng các tông Quần áo cũ

Tái chế bình chữa cháy
Bình chữa cháy không sử dụng nữa phải được
thu hồi tại “Quầy chỉ định đặc biệt”.
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Shoyodai, Sun Town Sayama, Sayama Sun Heights, Sakae 1-chome / 2-chome, 
Sakae 3-chome / 4-chome, Heights Nishi-Uji, Kiyomizu, Hayashi,
Seibu  Nishibayashi, Misawa Hayashi, Ohashiberi, Riva Yodo,
Kitakawazura, Fujiwada, Kinkyo Palace, Nakajima, Nishi-Imoarai,
Higashi-Imoarai, Ojima, chung cư Shimotsuya, chung cư Higashi-Sayama,
chung cư Kumiyama ( Chỗ để rác phía trước tòa 17 ~ tòa 29)       

Chung cư Kumiyama
(Chỗ để rác phía trước tòa 3 ~ tòa 5, tòa 7, tòa 10~ tòa 14,
tòa 34 ~ tòa 41, tòa 43 ~ tòa 44)       

Sakae 1-chome / 2-chome, Sakae 3-chome /
4-chome, Kiyomizu, Heights Nishi-Uji, Hayashi,
Seibu Nishibayashi, Misawa Hayashi

Tai, Arami, Shimotsuya, Chung cư Shimotsuya,
Shimotsuya Sun Heights, Shimata,
Higashi-Shimata, Mori, Bonoike, Nomura,
Murahigashi.

Shoyodai, Sun Town Sayama,
Sayama Sun Heights, Ohashiberi, Riva Yodo,
Kitakawazura, Fujiwada, Kinkyo Palace,
Nakajima, Nishi-Imoarai, Higashi-Imoarai, Ojima

Sako, Shinkaichi, Sayama, Momiike, Saguri,
Ichida, Suzuma

Chung cư Higashi-Sayama, chung cư Kumiyama

Thứ Khu vực thu gom

Thứ Ngày thu gom

Vì không thu gom vào thứ 4 của tuần thứ 5
trong tháng, nên vui lòng không đổ rác vào ngày này. 

● Các sản phẩm điện gia dụng cũ đã được thay mới hoặc không dung đến
nữa thì có thể nhờ cửa hàng thu mua thu lại.

● Trong trường hợp cửa hàng thu mua không thu thì liên hệ với văn phòng thị chính để nhờ thu.
Tuy nhiên, cần mua sẵn phiếu tái chế tại bưu điện trước.  

● Hãy giao giấy cũ, vải cũ v.v…cho đoàn thể thu gom tại
địa phương hoặc công ty thu gom giấy cũ.

● Thông tin liên hệ điểm nhận thu gom gần nhất:
Cửa hàng bình chữa cháy UJI:      ☎0774‒28‒1195

● Thông tin liên hệ để gửi bưu kiện bằng “Yu-pack”: 
Trung tâm tái chế Eco:                   ☎0120‒822‒306

● Chúng tôi đang thu hồi đồ điện gia dụng cỡ nhỏ không
cần dùng của các gia đình bằng những chiếc hộp
được đặt tại 3 địa điểm trong thị trấn.

● Vui lòng liên hệ với “Cửa hàng thu mua xe máy cũ hỏng”
để được tư vấn xử lý xe máy không còn sử dụng.

Sử dụng hiệu quả tài nguyên

※Nếu vứt theo khu tự trị thu gom nhóm đoàn thể thì sẽ được
    nhà nước hỗ trợ tiền vứt rác. 
★Chi tiết liên hệ: Ban bảo vệ môi trường.

※Không thu gom tại thị trấn.

Đồ điện gia dụng cỡ nhỏ đã qua sử dụng

“Sảnh tầng 1 tòa thị chính”, “Sảnh Youhall của Trung tâm giao lưu Furiai”
“Khu phức hợp đa chức năng Machinoeki Crosspeer Kumiyama”

Máy tính cá nhân, điện thoại di động, điện thoại bàn, đài radio, máy ảnh, đèn pin, đầu DVD, đồng hồ,
máy chơi game v.v…

Cùng chung tay làm sạch nước sông!

Thu gom dầu dán Tempura đã qua sử dụng
Ngày thu gom : Thứ 4 của tuần thứ 2 hàng tháng
Thời gian thu gom : Chuyển đến điểm thu gom quy
 định trước 8:30 sáng.
Địa điểm thu gom thường trực : Trong kho để xe thu gom rác
 của Tòa thị chính

Loại dầu có thể thu gom

Cách xử lý
trước khi vứt

Loại dầu không thể thu gom
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Cho rác vào túi quy định của thị trấn,
phân loại rác đốt được và vứt rác vào
ngày thu gom “rác đốt được”.
Ngoài ra, với bóng đèn huỳnh quang
có thể đem bỏ vào thùng thu gom đặt
trong kho để xe thu gom rác của Tòa
thị chính nếu trong giờ mở cửa của
Tòa thị chính. 

50㎝

30㎝

Rác có thể vứt Cách xử lý trước khi vứt Đã qua sử dụng

Phân
chia theo
chủng loại

★Rác cỡ lớn (mất phí) ★Cần phải đặt lịch trước
● Bạn có thể áp dụng qua điện thoại. (Ngày thu gom là thứ 5.)
● Đem rác đến nơi để xe thu gom rác có người chứng kiến.

Không thu gom rác
thải công nghiệp

Đối với rác thải từ các cơ sở công nghiệp
(công ty, cửa hàng buôn bán, cửa hàng ăn uống, nhà máy, xưởng v.v…),

thì phải có nghĩa vụ tự xử lý thích hợp.

Cách phân loại và vứt rác thải sinh hoạt Hãy sử dụng túi đựng rác theo quy định của thị trấn (Túi đựng rác trong suốt, màu
trắng, hoặc trắng đục có thể nhìn thấy được bên)
để vứt rác thải sinh hoạt. 

Chúng ta hãy cùng nhau đổ rác đúng quy định để giữ cho môi trường khu vực sạch đẹp.

Thu gom lượng rác lớn thải ra ở thời điểm chuyển nhà như đồ gia dụng cỡ lớn, bàn, giường, đệm,
chiếu tatami, v.v… Tuy nhiên, lượng thu gom tối đa 1 ngày đối với mỗi hộ gia đình là 1 xe tải 2 tấn. 

【 】

Liên hệ    Kumiyamacho

Rác thải nhà bếp

Đồ kim loại

Xe đạp

Lon nhôm, lon thép chứa đồ ăn, đồ uống
Thùng kim loại vuông, nồi,

ấm đun nước, các loại bát đĩa kim loại 
Vứt vào ngày thu gom “Rác không đốt được”

Hộp/ gói có tráng nhôm bên trong
Vứt vào ngày thu gom “Rác không đốt được”

Các loại vật chứa đồ ăn như
chai màu trắng sữa,

chai đựng nước sốt, cốc, v.v…
Vứt vào ngày thu gom “Rác không đốt được”

Hộp/ chai chứa bột/ nước giặt, các loại nước sốt,
sốt mayonnaise, sốt cà chua, dầu trộn salad, dầu ăn, v.v… 
Nếu là đồ sạch thì vứt vào ngày thu gom “Rác có dấu Pura”, 

Nếu là đồ bẩn thì vứt vào ngày “Rác đốt được

Rác chứa chất bẩn không gạt đi được,
sản phẩm nhựa không có dấu Pura
Với rác chứa chất bẩn không thể gạt đi được

thì vứt vào ngày thu gom “Rác đốt được”,
với sản phẩm nhựa không có dấu Pura

thì vứt vào ngày thu gom “Rác không đốt được”

Hộp chứa sữa bò, nước ép,v.v…

Đồ uống, đồ ăn, gia vị, dấm ăn

Hộp đựng nhựa,
bao gói nhựa có dấu Pura

Đồ uống, gia vị,
các loại bia rượu

Đồ gốm sứ

Sản phẩm
làm từ cao su

Đồ thủy tinh

Nệm

Bếp ga, lò sưởi

Các sản phẩm nhựa
không có dấu Pura

Giấy vụn Sản phẩm từ da Pin khô

Bật lửa

Nhiệt kế thủy ngân
Đồng hồ nhiệt độ thủy ngân
Máy đo huyết áp thủy ngân

Bình xịt,¥bình ga mini
(Không mở nắp bình ra
sau khi đã dùng hết)

Bỉm

Vải cắt nhỏ

Tàn thuốc lá
Sản phẩm có dấu Pura

không thể làm sạch

Loạt bỏ chất bẩn ở
bỉm giấy trước khi vứt

Tháo bỏ phần kim loại
trên đồ dùng trước khi vứt

Thảm sàn nhà thì phải được
cắt nhỏ thành từng tấm
hình vuông cạnh 50cm,
sau đó dùng dây bó lại. 

Cành cây thì phải cắt thành
từng đoạn dài cỡ 50cm,

quấn thành từng bó có đường kính
30cm trước khi vứt (Tối đa 5 bó)

Để ráo nước đối với
rác thải nhà bếp

Đồ thủy tinh, đồ gốm sứ,
bóng đèn,v.v…phải gói bọc cẩn

thận và ghi nhãn
“割れ物 (Đồ bị vỡ)” 

Với đồ vật dài như thanh
phơi đồ, phải cắt thành các đoạn
cỡ 50 cm sau đó buộc lại thành bó

Đối với dao cạo, kim, phải bao gói bằng
băng keo vải hoặc bọc giấy dày.
Với các loại có lưỡi sắc như dao,

v.v… phải bọc bằng giấy báo và dán nhãn
“危険 (Nguy hiểm)”  

Với bếp ga,
lò sưởi phải tháo bình ga,

pin, bình dầu ra.

Với xe đạp,
dán nhãn

“ごみ (Rác)”

Các loại nệm,
chăn thì cuộn tròn lại,

rồi dùng dây bó chặt cho gọn lại
(Tối đa 2 tấm)

Đổ hết bên
trong ra.

Loại bỏ hết
phần nhựa v.v.,
rửa sạch bên
trong

Mở nắp,
dốc hết bên
trong ra

Rửa sơ qua
bằng nước

Phải mở nắp,
bóc nhãn dánh
quanh chai ra

Loại bỏ vật liệu nước ngoài.
Hủy bỏ nắp và kết thúc tốt đẹp.

Rửa sơ qua
bằng nước

Dốc hết phần
bên trong ra,
rửa sơ qua
bằng nước

Cắt mở
phanh
hộp ra,
phơi khô

Bó chặt
lại bằng
dây

※ Cho nắp chai và nhãn dán quanh chai vào túi quy định của thị trấn và vứt vào
    ngày thu gom rác có dấu Pura

Rửa sơ qua
bằng nước

Cho vào túi
quy định của
thị trấn
(Không cho
vào 2 lớp túi)

Cho vào túi
quy định của
thị trấn
(Không cho
vào 2 lớp túi)

Cho vào túi
quy định của
thị trấn
(Không cho
vào 2 lớp túi)

Cho vào túi
quy định của
thị trấn
(Không cho
vào 2 lớp túi)

Cành cây, vụn gỗ
Lá khô, cỏ

Vứt nắp chai nhựa
vào ngày thu gom
“Sản phẩm có dấu Pura”.
Không vứt vào ngày thu gom
“Rác đốt được”.

Giới hạn chai
có hiển

thị dấu này

Đồ điện gia dụng
cỡ nhỏ không

cho vừa vào hộp thu gom

Không thu gom trong thị trấn.

Bóng đèn huỳnh quang
(Vật chưa vỡ

có chứa thủy ngân)
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Miếng dán giữ nhiệt,
túi gel giữ lạnh,

gói hút ẩm, gói chống ẩm,
gói hút ẩm

Giầy da, giầy
sneaker

Ống đèn huỳnh quang vỡ,
bóng đèn tròn,

bóng đèn LED, v.v…

Loại rác không thể thu gom, loại rác không nhận thu gom
Cát, đất làm vườn, bê tông, gạch, lốp xe, ắc quy/pin, bình chữa cháy, xăng,
sơn, chất pha loãng sơn, dầu thải, dầu hỏa, thuốc(Các loại thuốc bảo vệ thực vật),
bình ga mini LP, xe máy, két sắt, ống tiêm, v.v…
★Vui lòng liên hệ với cửa hàng đã mua, công ty chuyên dụng để được tư vấn.
★Với rác thải y tế tại nhà, vui lòng gửi trả lại tại cơ sở y tế đã thăm khám.

Loại rác có thể vứt Cách xử lý trước khi vứt Rác không thể vứt
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